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1 XH 2209 07/06/2024 B1804828 Đào Thiên Ngân  31/05/2000 N XH1880A1 Thông tin - Thư viện

2 XH 2209 07/06/2024 B1812613 Bùi Thị Trúc Ly  22/04/2000 N XH1880A1 Thông tin - Thư viện

3 XH 2209 07/06/2024 B2003320 Nguyễn Ngọc Bảo Anh  06/03/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

4 XH 2209 07/06/2024 B2003330 Lê Thị Ngọc Thùy  20/07/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

5 XH 2209 07/06/2024 B2011334 Trần Mỹ Diện  29/06/2001 N XH2080A1 Thông tin - Thư viện

6 XH 2209 07/06/2024 B2011335 Đặng Thiên Duy  21/10/2002 XH2080A1 Thông tin - Thư viện

7 XH 2209 07/06/2024 B2011337 Nguyễn Ngọc Phương Hảo  08/04/2002 N XH2080A1 Thông tin - Thư viện

8 XH 2209 07/06/2024 B2011338 Lê Nhã Hân  07/01/2002 N XH2080A1 Thông tin - Thư viện

9 XH 2209 07/06/2024 B2011340 Nguyễn Thị Như Hiền  06/03/2002 N XH2080A1 Thông tin - Thư viện

10 XH 2209 07/06/2024 B2011350 Lê Huỳnh Phương Nam  13/11/2002 XH2080A1 Thông tin - Thư viện

11 XH 2209 07/06/2024 B2011352 Nguyễn Ngọc Kim Ngân  18/04/2002 N XH2080A1 Thông tin - Thư viện

12 XH 2209 07/06/2024 B2011362 Lê Vũ Hoàng Quyên  14/11/2002 N XH2080A1 Thông tin - Thư viện

13 XH 2209 07/06/2024 B2011363 Phan Thị Diễm Quỳnh  02/04/2002 N XH2080A1 Thông tin - Thư viện

14 XH 2209 07/06/2024 B2011368 Nguyễn Minh Thư  13/05/2002 N XH2080A1 Thông tin - Thư viện

15 XH 2209 07/06/2024 B2011371 Phan Thị Bích Trâm  07/06/2002 N XH2080A1 Thông tin - Thư viện

16 XH 2209 07/06/2024 B2011378 Trương Hải Vân  07/08/2002 N XH2080A1 Thông tin - Thư viện

17 XH 2209 07/06/2024 B2011379 Huỳnh Ngọc Thảo Vy  25/07/2002 N XH2080A1 Thông tin - Thư viện

18 XH 2209 07/06/2024 B2011383 Võ Thị Lan Anh  14/07/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

19 XH 2209 07/06/2024 B2011399 Phương Thị Cẩm Loan  16/08/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

20 XH 2209 07/06/2024 B2011401 Trần Thị Ly Ly  28/02/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

21 XH 2209 07/06/2024 B2011406 Trần Nguyễn Thanh Ngân  24/01/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

22 XH 2209 07/06/2024 B2011412 Trịnh Thị Hồng Nhung  04/09/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

23 XH 2209 07/06/2024 B2011414 Trần Phạm Thảo Như  10/05/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

24 XH 2209 07/06/2024 B2011415 Nguyễn Kim Phụng  10/10/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

25 XH 2209 07/06/2024 B2011417 Phan Huỳnh Cát Thanh  17/08/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

26 XH 2209 07/06/2024 B2011420 Lê Trường Thịnh  06/02/2002 XH2080A2 Thông tin - Thư viện

27 XH 2209 07/06/2024 B2011421 Lê Anh Thư  14/05/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

28 XH 2209 07/06/2024 B2011422 Trần Anh Thư  01/01/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

29 XH 2209 07/06/2024 B2011423 Nguyễn Tuyết Minh Thy  25/11/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

30 XH 2209 07/06/2024 B2011429 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  08/10/2002 N XH2080A2 Thông tin - Thư viện

31 XH 2209 07/06/2024 B1810776 Mạc Thị Mỹ Anh  23/05/2000 N XH18W7A1 Văn học

32 XH 2209 07/06/2024 B1911780 Trần Thái Anh  01/03/2001 N XH19W7A1 Văn học

33 XH 2209 07/06/2024 B1911929 Đào Huỳnh My  05/07/2001 XH19W7A2 Văn học

34 XH 2209 07/06/2024 B2000170 Huỳnh Chí Nam  25/03/2001 XH20W7A1 Văn học

35 XH 2209 07/06/2024 B2006436 Phan Nguyễn Hoài An  18/01/2002 N XH20W7A1 Văn học

36 XH 2209 07/06/2024 B2006440 Phan Xuân Anh  16/02/2002 N XH20W7A1 Văn học

37 XH 2209 07/06/2024 B2006452 Nguyễn Thị Khải Huyền  23/09/2002 N XH20W7A1 Văn học

38 XH 2209 07/06/2024 B2006467 Phạm Trương Mỹ Nhân  08/05/2002 N XH20W7A1 Văn học

39 XH 2209 07/06/2024 B2006486 Nguyễn Thị Thuỳ Trang  18/03/2002 N XH20W7A1 Văn học

40 XH 2209 07/06/2024 B2006497 Nguyễn Thị Minh Anh  22/03/2002 N XH20W7A3 Văn học

41 XH 2209 07/06/2024 B2006512 Huỳnh Hoàng Ngân Khánh  27/10/2002 N XH20W7A3 Văn học

42 XH 2209 07/06/2024 B2006516 Nguyễn Thị Trúc Linh  05/09/2001 N XH20W7A3 Văn học

43 XH 2209 07/06/2024 B2006530 Trần Lê Thiên Nhi  18/02/2002 N XH20W7A3 Văn học

44 XH 2209 07/06/2024 B2006534 Hồ Thanh Quyên  18/10/2002 N XH20W7A3 Văn học

45 XH 2209 07/06/2024 B2006538 Lưu Phương Thảo  01/09/2002 N XH20W7A3 Văn học

46 XH 2209 07/06/2024 B2015617 Đặng Thị Mỹ Diện  29/11/2002 N XH20W7A1 Văn học

47 XH 2209 07/06/2024 B2015626 Huỳnh Vỉnh Hoà  14/07/2002 XH20W7A1 Văn học

48 XH 2209 07/06/2024 B2015633 Lê Thị Linh Kiều  12/02/2002 N XH20W7A1 Văn học
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49 XH 2209 07/06/2024 B2015642 Hà Thị Như Mỹ  08/05/2002 N XH20W7A1 Văn học

50 XH 2209 07/06/2024 B2015646 Thị Mắt Ngọc  12/03/2002 N XH20W7A1 Văn học

51 XH 2209 07/06/2024 B2015651 Lê Nguyễn Mỹ Nhiên  06/03/2002 N XH20W7A3 Văn học

52 XH 2209 07/06/2024 B2015654 Ninh Lâm Quỳnh Như  04/06/2002 N XH20W7A3 Văn học

53 XH 2209 07/06/2024 B2015655 Tạ Trường Nhựt  03/03/2002 XH20W7A1 Văn học

54 XH 2209 07/06/2024 B2015656 Lê Tường Oanh  07/09/2002 N XH20W7A1 Văn học

55 XH 2209 07/06/2024 B2015659 Võ Thị Anh Phụng  22/12/2002 N XH20W7A1 Văn học

56 XH 2209 07/06/2024 B2015662 Trần Ngọc Xuân Quỳnh  12/03/2002 N XH20W7A3 Văn học

57 XH 2209 07/06/2024 B2015666 Huỳnh Ngọc Thắm  07/11/2002 N XH20W7A3 Văn học

58 XH 2209 07/06/2024 B2015678 Đồng Thị Diễm Trinh  18/01/2002 N XH20W7A1 Văn học

59 XH 2209 07/06/2024 B2015697 Lâm Ngọc Giàu  11/01/2002 N XH20W7A2 Văn học

60 XH 2209 07/06/2024 B2015699 Lâm Gia Hân  11/09/2002 N XH20W7A2 Văn học

61 XH 2209 07/06/2024 B2015702 Trần Thị Mộng Hằng  16/07/2002 N XH20W7A2 Văn học

62 XH 2209 07/06/2024 B2015703 Võ Thị Thúy Hồng  30/04/2002 N XH20W7A2 Văn học

63 XH 2209 07/06/2024 B2015706 Trang Trần Nhật Huỳnh  08/09/2002 N XH20W7A2 Văn học

64 XH 2209 07/06/2024 B2015708 Đặng Thị Minh Khánh  03/07/2002 N XH20W7A2 Văn học

65 XH 2209 07/06/2024 B2015714 Võ Thị Thùy Linh  22/01/2002 N XH20W7A2 Văn học

66 XH 2209 07/06/2024 B2015715 Nguyễn Thị Cẩm Ly  01/01/2002 N XH20W7A2 Văn học

67 XH 2209 07/06/2024 B2015716 Châu Huệ Mẫn  19/04/2002 N XH20W7A2 Văn học

68 XH 2209 07/06/2024 B2015717 Lý Quang Minh  20/09/2002 XH20W7A2 Văn học

69 XH 2209 07/06/2024 B2015723 Huỳnh Nguyễn  01/09/2002 N XH20W7A2 Văn học

70 XH 2209 07/06/2024 B2015726 Nguyễn Yến Nhi  24/11/2002 N XH20W7A2 Văn học

71 XH 2209 07/06/2024 B2015729 Lâm Tâm Như  07/08/2002 N XH20W7A2 Văn học

72 XH 2209 07/06/2024 B2015730 Nguyễn Quỳnh Như  06/08/2002 N XH20W7A2 Văn học

73 XH 2209 07/06/2024 B2015736 Ngô Hoài Phương  15/03/2002 XH20W7A2 Văn học

74 XH 2209 07/06/2024 B2015738 Phạm Thị Hồng Quyên  10/02/2001 N XH20W7A2 Văn học

75 XH 2209 07/06/2024 B2015743 Trần Thị Thêm  13/11/2001 N XH20W7A2 Văn học

76 XH 2209 07/06/2024 B2015751 Trần Ngọc Trâm  09/09/2002 N XH20W7A2 Văn học

77 XH 2209 07/06/2024 B2015754 Bùi Tú Trinh  08/03/2002 N XH20W7A2 Văn học

78 XH 2209 07/06/2024 B2015757 Đặng Thị Tường Vi  04/06/2002 N XH20W7A2 Văn học

79 XH 2209 07/06/2024 B2015758 Ngô Tài Hoàng Vina  04/12/2002 N XH20W7A2 Văn học

80 XH 2209 07/06/2024 B2015759 Đỗ Khánh Vy  21/10/2002 N XH20W7A2 Văn học

81 XH 2209 07/06/2024 B2015761 Bùi Thị Kim Yến  17/07/2002 N XH20W7A2 Văn học

82 XH 2209 07/06/2024 B2015762 Đặng Ngọc Như Ý  06/02/2002 N XH20W7A2 Văn học

83 XH 2209 07/06/2024 B1605676 Tạ Cẩm Đông Duy  23/09/1998 XH16W8A9 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

84 XH 2209 07/06/2024 B1900285 Khuất Thị Huỳnh Như  16/06/2000 N XH19W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

85 XH 2209 07/06/2024 B1912008 Triệu Thị Thúy Duy  09/10/2001 N XH19W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

86 XH 2209 07/06/2024 B1912135 Nguyễn Quỳnh Lan Anh  11/06/2001 N XH19W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

87 XH 2209 07/06/2024 B1912199 Trần Nguyễn Phương Nguyên  08/01/2001 N XH19W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

88 XH 2209 07/06/2024 B2000174 Nguyễn Duy Khang  07/04/2001 XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

89 XH 2209 07/06/2024 B2000176 Kam Sô Pha Ny  05/02/2001 XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

90 XH 2209 07/06/2024 B2000178 Võ Thị Bé Thi  27/04/2001 N XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

91 XH 2209 07/06/2024 B2000181 Nguyễn Hồng Chiêu  04/11/2001 N XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

92 XH 2209 07/06/2024 B2000182 Hồ Thị Mỹ Huyền  27/11/2001 N XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

93 XH 2209 07/06/2024 B2006562 Thạch Thị Hát  12/04/2000 N XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

94 XH 2209 07/06/2024 B2006587 Khúc Thị Thanh Trà  05/04/2002 N XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

95 XH 2209 07/06/2024 B2006617 Sẩm Xiêu Phụng  01/11/2002 N XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

96 XH 2209 07/06/2024 B2006621 Thạch Chanl Thi  19/11/2002 XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

97 XH 2209 07/06/2024 B2007426 Neáng Sây Ma  03/05/2001 N XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

98 XH 2209 07/06/2024 B2015766 Lương Lê Đông Anh  01/04/2002 XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch
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99 XH 2209 07/06/2024 B2015770 Huỳnh Thị Hồng Châu  14/11/2002 N XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

100 XH 2209 07/06/2024 B2015771 Nguyễn Tuấn Duy  11/10/2001 XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

101 XH 2209 07/06/2024 B2015773 Lê Thị Thúy Đào  23/07/2002 N XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

102 XH 2209 07/06/2024 B2015788 Trịnh Nguyễn Hiếu  15/05/2002 XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

103 XH 2209 07/06/2024 B2015794 Đặng Thị Mỹ Huỳnh  17/10/2002 N XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

104 XH 2209 07/06/2024 B2015795 Trương Trúc Huỳnh  14/12/2002 N XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

105 XH 2209 07/06/2024 B2015796 Dương Nguyễn Mỹ Hương  27/08/2002 N XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

106 XH 2209 07/06/2024 B2015800 Lê Nhã Phương Khanh  12/08/2002 N XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

107 XH 2209 07/06/2024 B2015814 Võ Gia Minh  05/09/2002 XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

108 XH 2209 07/06/2024 B2015830 Nguyễn Ý Nhi  13/02/2002 N XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

109 XH 2209 07/06/2024 B2015833 Huỳnh Như  05/08/2002 N XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

110 XH 2209 07/06/2024 B2015834 Huỳnh Thị Ngọc Như  04/07/2002 N XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

111 XH 2209 07/06/2024 B2015841 Bùi Văn Tài  26/09/2002 XH20W8A1 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

112 XH 2209 07/06/2024 B2015843 Dương Quốc Thanh  25/11/2002 XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

113 XH 2209 07/06/2024 B2015851 Nguyễn Cẩm Thùy  21/03/2002 N XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

114 XH 2209 07/06/2024 B2015881 Phan Minh Anh  01/05/2002 N XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

115 XH 2209 07/06/2024 B2015885 Trần Ngọc Phương Duy  14/12/2002 N XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

116 XH 2209 07/06/2024 B2015888 Lâm Thùy Đoan  18/09/2002 N XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

117 XH 2209 07/06/2024 B2015890 Nguyễn Văn Tý Em  03/07/2002 XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

118 XH 2209 07/06/2024 B2015894 Đào Nguyễn Gia Hào  19/12/2002 XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

119 XH 2209 07/06/2024 B2015895 Nguyễn Huỳnh Anh Hào  17/08/2002 XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

120 XH 2209 07/06/2024 B2015899 Âu Trung Hậu  19/09/2002 XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

121 XH 2209 07/06/2024 B2015900 Lê Thị Thúy Hằng  17/11/2002 N XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

122 XH 2209 07/06/2024 B2015901 Nguyễn Trung Hiếu  15/08/2002 XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

123 XH 2209 07/06/2024 B2015905 Sơn Thị Hồng Huệ  25/10/2002 N XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

124 XH 2209 07/06/2024 B2015906 Võ Nhật Huy  24/06/2002 XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

125 XH 2209 07/06/2024 B2015913 Nguyễn Trọng Khang  04/01/2002 XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

126 XH 2209 07/06/2024 B2015924 Đoàn Trương Cẩm Ly  04/05/2002 N XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

127 XH 2209 07/06/2024 B2015927 Lê Nhựt Minh  16/12/2000 XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

128 XH 2209 07/06/2024 B2015928 Nguyễn Tiền Mó  06/07/2002 XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

129 XH 2209 07/06/2024 B2015932 Mai Bích Ngân  16/02/2002 N XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

130 XH 2209 07/06/2024 B2015936 Trần Trọng Nghĩa  17/10/2002 XH20W8A3 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

131 XH 2209 07/06/2024 B2015948 Lý Thị Quỳnh Như  13/01/2002 N XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

132 XH 2209 07/06/2024 B2015949 Nguyễn Thị Quỳnh Như  21/10/2002 N XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

133 XH 2209 07/06/2024 B2015950 Nguyễn Ngọc Phát  07/07/2002 XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

134 XH 2209 07/06/2024 B2015953 Lê Thị Tú Quyên  07/07/2002 N XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

135 XH 2209 07/06/2024 B2015955 Danh Tấn Tài  04/04/2002 XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

136 XH 2209 07/06/2024 B2015961 Nguyễn Thanh Thi  11/12/2002 N XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

137 XH 2209 07/06/2024 B2015970 Nguyễn Võ Tình  06/01/2002 XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

138 XH 2209 07/06/2024 B2015971 Huỳnh Ngọc Tỉnh  26/07/2002 XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

139 XH 2209 07/06/2024 B2015972 Lê Thanh Toàn  26/05/2001 XH20W8A2 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

140 XH 2209 07/06/2024 B1908633 Alimabivy Tự Ngọc Tiên  22/09/2001 N XH19U4A1 Xã hội học

141 XH 2209 07/06/2024 B1908679 Tôn Tô Bảo Nghi  08/06/2001 N XH19U4A2 Xã hội học

142 XH 2209 07/06/2024 B2004952 Sơn Thị Thanh Thúy  05/02/2002 N XH20U4A1 Xã hội học

143 XH 2209 07/06/2024 B2004966 Đồng Ngọc Hân  10/07/2002 N XH20U4A2 Xã hội học

144 XH 2209 07/06/2024 B2004967 Nguyễn Trấn Hiệp  12/05/2002 XH20U4A2 Xã hội học

145 XH 2209 07/06/2024 B2013680 Nguyễn Phước Lộc  29/07/2002 XH20U4A1 Xã hội học

146 XH 2209 07/06/2024 B2013686 Nguyễn Thái Khánh Ngân  22/04/2002 N XH20U4A1 Xã hội học

147 XH 2209 07/06/2024 B2013687 Danh Mỹ Ngoan  15/11/2002 N XH20U4A1 Xã hội học

148 XH 2209 07/06/2024 B2013690 Lê Thị Tú Nha  19/01/2002 N XH20U4A1 Xã hội học
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149 XH 2209 07/06/2024 B2013694 Nguyễn Hồ Ngọc Như  05/01/2002 N XH20U4A1 Xã hội học

150 XH 2209 07/06/2024 B2013695 Nguyễn Huỳnh Yến Như  21/04/2002 N XH20U4A1 Xã hội học

151 XH 2209 07/06/2024 B2013702 Võ Thị Hồng Thắm  03/09/2002 N XH20U4A1 Xã hội học

152 XH 2209 07/06/2024 B2013703 Nguyễn Ngọc Thọ  24/06/2002 XH20U4A1 Xã hội học

153 XH 2209 07/06/2024 B2013708 Đặng Thị Thanh Trúc  05/05/2002 N XH20U4A1 Xã hội học

154 XH 2209 07/06/2024 B2013710 Phạm Thúy Vi  17/09/2002 N XH20U4A1 Xã hội học

155 XH 2209 07/06/2024 B2013744 Lê Huỳnh Nhi  19/08/2002 N XH20U4A2 Xã hội học

156 XH 2209 07/06/2024 B2013745 Lương Quyên Nhi  19/10/2002 N XH20U4A2 Xã hội học

157 XH 2209 07/06/2024 B2013749 Huỳnh Tấn Phát  21/01/2002 XH20U4A2 Xã hội học

158 XH 2209 07/06/2024 B2013760 Đinh Hữu Trí  03/03/2002 XH20U4A2 Xã hội học

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ


